
Hạng Ngày hết hạn

1 Lê Hoàng Bảo 30/04/1990 058090006892  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

2 Nguyễn Thị Chiến 09/01/1981 058181001984  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

3 Nguyễn Võ Hoàng Giang 26/04/1993 058093007548  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

4 Tào Quang Hải 24/08/1982 058082001686  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

5 Võ Đại Phước Hòa 09/01/1962 060062000058  P. Tân Quy, Q.7, TP. Hồ Chí Minh A1 58001K24A2019 SH lại LT + H

6 Mai Trung Khang 20/12/1993 056093005025  X. Cam Phước Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58001K24A2020 SH lần đầu

7 Hồ Minh Khoa 27/08/1997 056097012316  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2020 SH lần đầu

8 Trần Đình Anh Khoa 04/08/1994 056094011813  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2019 SH lại H

9 Nguyễn Duy Khôi 12/10/2006 068206004838  X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng 58001K24A2020 SH lần đầu

10 Nguyễn Đức Kiên 19/10/1988 066088014373  P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk 58001K24A2020 SH lần đầu

11 Lê Văn Kiệt 16/03/1999 058099005111  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

12 Nguyễn Văn Lâm 14/03/1989 068089013364  TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng 58001K24A2020 SH lần đầu

13 Võ Minh Lâm 20/04/1992 060092013548  TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

14 Nguyễn Ngọc Lành 15/12/1997 058097007192  P. ThanhSơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

15 Nguyễn Phi Long 19/02/1977 044077003085  P. Suối Tre, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai 58001K24A2013 SH lại LT + H

16 Đào Đình Lược 24/04/1992 068092002750  X. Ninh Gia, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng 58001K24A2019 SH lại H

17 Dương Quốc Nam 28/01/1983 068083005014  TT. Di Linh, H. Di Linh, T. Lâm Đồng 58001K24A2020 SH lần đầu

18 Trần Thị Hồng Nga 31/01/1986 058186001747  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

19 Bùi Văn Nghĩa 24/05/1996 056096005757  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2020 SH lần đầu

20 Nguyễn Ngọc Tường Nguyên 01/10/2002 060202000691  TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

21 Nguyễn Thuần Hòa Nhiên 16/05/2006 058206000479  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2012 SH lại LT + H

22 Huỳnh Tấn Phát 13/05/2006 067206001211  X. Quảng Khê, H. Đăk Glong, T. Đắk Nông 58001K24A2020 SH lần đầu

23 Huỳnh Ngọc Phong 05/08/1980 058080003594  P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

24 Nguyễn Bá Phú 22/05/1993 056093001633  X. Cam Hiệp Nam, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58001K24A2020 SH lần đầu

25 Hoàng Lê Hồng Phúc 05/10/1995 070195011472  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

26 Man Trường Sinh 13/09/1993 056093004451  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2020 SH lần đầu

27 Lê Ngọc Sơn 28/08/1993 056093013442  X. Diên Phú, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa 58001K24A2020 SH lần đầu

28 Trần Quyết Thắng 20/02/1989 058089004956  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

29 Võ Nguyễn Anh Toàn 17/05/2006 068206006584  P.2, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng 58001K24A2020 SH lần đầu
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30 Nguyễn Quốc Trình 23/08/1987 058087000119  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

31 Nông Văn Vi 07/06/1989 019089014925  X. Quy Kỳ, H. Định Hóa, T. Thái Nguyên 58001K24A2020 SH lần đầu

32 Nguyễn Xuân Việt 22/03/1988 056088006886  X. Sơn Bình, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lại LT + H

33 Diệp Quang Vinh 07/05/1982 060082005533  P. Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu

34 Trần Thị Thúy Vy 07/05/1987 058187000209  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A2020 SH lần đầu
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